
1 Vít treo mảnh ghép gân EB1F

F06003078
F06003168
F06003258
F06003348
F06003438
F06003528
F06003618
F06003708
F06003798
F06003888
F06030383
F06030384
F06100023
F06100024

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

2 Vít treo 2 đầu EB2F

F06030393
F06030394
F06100030
F06004152
F06004153

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

3 Vít treo 2 đầu EB3F

F06004245
F06004244
F06100038

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

4 Vít treo 2 đầu EB4F

F06002164
F06030395
F06100022
F06100027
F06100028
F06100051
F06100058

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

5 Vít treo 2 đầu EB0F F06000001 Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

6 Vít treo mảnh ghép gân có thể điều
chỉnh chiều dài EB1A

F06003978
F06030396
F06100052

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC
SẢN XUẤTĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI MÃ SẢN PHẨM
(Nếu có)

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

(Nếu có)



7 Vít treo mảnh ghép gân có thể điều
chỉnh chiều dài EB2A F06100053 Star Sports Medicine Co.,

Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

8 Vít treo mảnh ghép gân có thể điều
chỉnh chiều dài EB4A

F06100054
F06100055
F06100056

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

9 Vít treo mảnh ghép gân EB1J

F06030385
F06030386
F06030387
F06030388
F06030389

Star Sports Medicine Co.,
Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA

10 Vít treo mảnh ghép gân EB1K
F06030390
F06100025 Star Sports Medicine Co.,

Ltd.

Rooms A018, B018, Building 1,
No.25, Jinghai 2 Road, Beijing
Economic and Technological
Development Zone, 100176
Beijing

CHINA


